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ĐỀ 1
A. PHÂN MÔN: LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 Mỗi câu học sinh chọn một phương án đúng.
Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình của nước Nga Xô viết khi mới ra đời?
    A. Lực lượng phản động nổi dậy chống phá chính quyền còn non trẻ.
B. Nền kinh tế quốc dân bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng.
C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ của tất cả các nước.
D. Các nước đế quốc liên kết với nhau để tấn công vào nước Nga.
Câu 2. Đâu không phải nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới (NEP) của Liên Xô?
   A. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa.
   B. Thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân mở xí nghiệp nhỏ.
   C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.
   D. Tập trung vào kinh tế, chưa cải thiện cuộc sống nhân dân.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (trước năm 1941)?
    A. Nóng vội, thiếu dân chủ trong quá trình tập thể hóa nông nghiệp.
    B. Cải cách xã hội như cải thiện điều kiện sống của công nhân và nông dân.
    C. Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.
    D. Tồn tại những sự phân biệt đối xử dựa trên tầng lớp xã hội và nguồn gốc dân tộc.
Câu 4. Ý nào không phải là ý nghĩa đối với trong nước của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
    A. Mở ra con đường giải quyết  đúng đắn vấn đề  dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình đẳng và sự giúp đỡ nhau.
    B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
    C. Tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tấ cả các nước cộng hòa.
    D. Khẳng định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô đã hoàn thành.
Câu 5.Vì sao nhân dân Liên Xô phải tạm dừng thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba?
    A. Đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn.
B. Các nước đế quốc bao vây, tấn công, Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.
C. Chuyến sang thực hiện chủ nghĩa xã hội dài hạn sau chiến tranh.
D. Phát xít Đức tấn công Liên Xô (6/1941), Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.
Câu 6. Hạn chế lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1922-1941 là
    A. chưa thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm.
    B. chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa.
    C. chưa thực hiện nguyên tắc dân chủ trong đời sống xã hội.
    D. chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp.
Câu 7. Hoàn cảnh cơ bản nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?
    A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.
    B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng nhân dân.
    C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
    D. Quốc tế thứ hai giải tán.
Câu 8. Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
     A. Bị khủng hoảng trầm trọng.
     B. Đạt tăng trưởng cao, bước vào thời kì “hoàng kim”.
     C. Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh.
     D. Bị tàn phá nặng nề.
Câu 9. Ý nghĩa của việc thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) đối với phong trào cách mạng trên thế giới?
      A. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các nước châu Âu.
      B. Tạo ra một liên kết quốc tế giữa chính phủ và nhân dân, thúc đẩy cách mạng xã hội trên toàn thế giới.
      C. Thúc đẩy sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, tạo ra điều kiện cho sự phát triển bền vững.
      D. Góp phần vào sự tăng cường của các chính phủ tư bản và làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu.
Câu 10. Vì sao trong thời kì 1918 - 1923, cách mạng diễn ra mạnh mẽ ở Đức?
     A. Đức là nước bại trận, phải bồi thường chiến tranh và mất hết thuộc địa.
     B. Đức chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, khủng hoảng và mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc.
     C. Tác động của cách mạng tháng Mười Nga 1917.
     D. Do tác động của cách mạng tháng Mười Nga 1917 và hậu quả nặng nề của chiến tranh, khủng hoảng và mâu thuẫn xã hội sâu sắc.
Câu 11. Vì sao Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?
      A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt.              B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.
      C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.                  D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh.
Câu 12. Điểm mới trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á từ những năm 20 của thế kỉ XX là gì?
      A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
      B. Chủ nghĩa Mác Lê- nin được truyền bá rộng rãi.
      C. Sự kiện minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.
      D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13: 
Đọc đoạn tư liệu và quan sát hình ảnh sau về cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới (1929 – 1933)
	“Ở các nước công nghiệp chủ yếu của thế giới, sản xuất giảm bớt từ 30 đến 50% tùy theo từng trường hợp, và giá trị thương mại thế giới năm 1932 chỉ bằng một phần ba năm 1923. Sở lao động quốc tế đã tính toán rằng năm 1933, khoảng 30 triệu người không có việc làm trên thế giới
Cuộc đại suy thoái không chỉ tàn phá nặng nề nền kinh tế mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình chính trị- xã hội…”. 

                  (M. Bô, Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, NXB Thế giới, Hà Nội, 2002, tr. 263)
	[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\z5629583201163_bba82077418be08f9158cd5b1df20d80 (1).jpg]
(SGK Lịch sử lớp 9, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 12)



a) Cuộc đại suy thoái kinh tế 1929 - 1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất, toàn diện và gây hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử. 
b). Cuộc đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933 làm cho tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, trong đó số công nhân thất nghiệp có lúc lên tới 50%. 
c) Cuộc đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933 tác động đến tất cả các giai cấp, trong đó giai cấp tư sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 
d) Việt Nam là nước thuộc địa của Pháp nên không chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng.
Câu 14: Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
 “Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh phi nghĩa do phe phát xít gây ra – “kẻ gieo gió phải gặt bão”, đồng thời là cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Đồng minh, của các dân tộc bị phát xít chiếm đóng và của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới….
Thắng lợi của Liên Xô và các nước Đồng minh đã giúp nhân loại thoát được thảm họa của chủ nghĩa phát xít, tạo nên bước chuyển biến căn bản của tình hình thế giới sau chiến tranh; sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, tương quan giữa các nước tư bản chủ nghĩa thay đổi… 
Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc, phong trào vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển”.
(Sách giáo khoa Lịch sử 9, NXB Giáo dục, trang 21).
a) Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). 
b) Thắng lợi của Liên Xô và quân Đồng minh đã tạo điều kiện cho hàng loạt nước thuộc địa đứng lên giành độc lập. 
c) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã làm thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các nước tư bản. 
d) Chiến tranh thế giới thứ hai mang tính chất phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến. 
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (2,0 ĐIỂM). Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: 
[bookmark: _Hlk211637521]Câu 1. Năm 2021, dân tộc Kinh ở nước ta chiếm bao nhiêu phần trăm (%)?
A. Khoảng 80%                                                            B. Khoảng 85%
C. Khoảng 90%                                                            D. Khoảng 95%
Câu 2.  Sự phân bố dân tộc nào sau đây là đúng?
A. Người Kinh chủ yếu ở vùng đồi núi
B. Các dân tộc thiểu số chủ yếu ở vùng đồng bằng
C. Các dân tộc Việt Nam ngày càng phân bố đan xen
D. Các dân tộc Việt Nam phân bố tập trung
Câu 3. Vùng nào có mật độ dân số cao nhất nước ta?
A. Tây Nguyên                                            B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đồng bằng sông Hồng                           D. Đông Nam Bộ
[bookmark: _Hlk211689935]Câu 4. Ơ nước ta, cây lúa được trồng chủ yếu ở
A. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
B. các đồng bằng ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
D. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.
Câu 5. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp?
   A. Địa hình .                                 C. Tài nguyên khoáng sản.
   B. Khí hậu .                                  D. Đất .  
Câu 6.Theo nguồn gốc hình thành, rừng nước ta được phân thành những loại nào?
A. Rừng sản xuất và rừng phòng hộ
B.  Rừng phòng hộ và rừng trồng
C.  Rừng đặc dụng và rừng sản xuất
D. Rừng tự nhiên và rừng trồng 
Câu 7.  Đất phù sa ở nước ta thích hợp nhất cho loại cây trồng nào?
A. Cây công nghiệp          B. Cây lương thực
C. Cây ăn quả                    D. Cây rau, đậu
Câu 8.  Vùng nào có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất ở nước ta?
A. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
B.  Trung du và miền núi Bắc Bộ
C.  Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đông Nam Bộ
2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM)
[bookmark: _Hlk211688254]Thí sinh trả lời câu 9 và câu 10. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 9. Dựa vào bảng số liệu
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2021
			                               Năm
Tiêu chí	 
	2010
	2015
	2021

	Sản lượng điện (tỉ kWh)
	91,7
	157,9
	244,9

	Cơ cấu sản lượng điện (%)

	- Thuỷ điện 
	38,0
	34,2
	30,6

	- Nhiệt điện
	56,0
	63,8
	56,2

	- Các nguồn khác
	6,0
	2,0
	13,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022;
Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022)
a) Sản lượng điện tăng liên tục qua các năm.
b) Cơ cấu sản lượng điện tương đối đồng đều giữa các nguồn năng lượng.
c) Nhiệt điện đóng vai trò quan trọng và chủ yếu nhất trong cơ cấu sản lượng điện.
d) Nguồn năng lượng dồi dào là nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng điện tăng nhanh.
Câu 10. Dựa vào bảng số liệu sau đây: “Sản lượng thuỷ sản ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021”
                                   (Đơn vị: triệu tấn)
	                        Năm  
Tiêu chí
	2010
	2015
	2021

	Sản lượng khai thác
	2,5
	3,2
	3,9

	Sản lượng nuôi trồng
	2,7
	3,5
	4,9

	Tổng sản lượng
	5,2
	6,7
	8,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022)
a) Từ năm 2010 đến 2021 tổng sản lượng thủy sản không ngừng tăng.
b) Sản lượng thủy sản khai thác luôn lớn hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.
c) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản khai thác.
d) Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng thủy sản khai thác tăng là do được  đầu tư về vốn, trang thiết bị và phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ.
[bookmark: _Hlk211691295]3. TRẢ LỜI NGẮN (1,0 ĐIỂM) Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 14 bằng cách ghi kết quả ra bài làm
Câu 11. Năm 2020, tổng số dân nước ta là 97,6 triệu người, trong đó số dân thành thị là 35,9 triệu người. Tính tỉ lệ dân thành thị của nước ta năm 2020. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 12. Năm 2022, diện tích trồng lúa nước ta là 7109,0 nghìn ha, sản lượng lúa là 43852,6 nghìn tấn. Tính năng suất lúa (tạ/ha) của nước ta năm 2022. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 13.  Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng khai thác một số khoáng sản ở nước ta giai đoạn giai đoạn 2010- 2021
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Dầu thô khai thác trong nước (triệu tấn)
	14.8
	16.8
	9.1

	Than sạch (triệu tấn)
	44.8
	41.7
	48.3

	Khí tự nhiên ở dạng khí (tỉ m3)
	9.4
	10.6
	7.4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011,2016, 2022)
Giai đoạn 2010 – 2021, sản lượng than sạch khai thác ở nước ta tăng bao nhiêu triệu tấn?  (làm tròn đến số thập phân thứ nhất ).
Câu 14. Quan sát bảng số liệu : . DIỆN TÍCH RỪNG VÀ TỈ LỆ CHE PHỦ RỪNG THEO CÁC VÙNG NĂM 2021
	Vùng
	Diện tích (triệu ha)
	Tỉ lệ che phủ %


	
	Tổng
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	5,37
	3,78
	1,59
	53,8

	Đồng bằng sông Hồng
	0,48
	0,18
	0,30
	22,7

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	5,58
	3,77
	1,81
	54,2

	Tây Nguyên
	2,57
	2,10
	0,47
	46,3

	Đông Nam Bộ
	0,47
	0,25
	0,22
	19,4

	Đồng bằng sông Cửu Long
	0,24
	0,08
	0,16
	5,8


                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
Năm 2021, vùng có tỉ lệ che phủ của rừng lớn nhất gấp bao nhiêu lần vùng có tỉ lệ che phủ của rừng thấp nhất ? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất ).
-------------------------Hết----------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
1. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,25 điểm: Tổng 12 câu được 3,0 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	C
	D
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	A


2. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm (Tổng 2,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	13
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	S

	
	d)
	S



	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	14
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S


B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (2,0 ĐIỂM)
Tổng: 2,0 điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	A


2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM)
	
Câu 9:
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	a
	Đ

	b
	S

	c
	Đ

	d
	S



	
Mỗi câu 1 điểm
+ HS  chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
+ HS chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
+ HS chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
+ HS lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 10:
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	a
	Đ

	b
	S

	c
	Đ

	d
	Đ



	


3. TRẢ LỜI NGẮN (1,0 ĐIỂM) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	36,8
	61
	3,5
	9,3



-------------------------Hết----------------------
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